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BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Văn bản số 2430/VPCP-NN ngày 15/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu các lĩnh vực ngành, gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi. 
Từ năm 2013, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo đúng định hướng và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn quốc; đồng thời xây dựng, phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020; thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm từng sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang; ban hành các cơ chế, chính sách và lập các quy hoạch hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể:
- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành 03 nghị quyết và 01 kết luận; HĐND tỉnh ban hành 13 nghị quyết về công tác quy hoạch và cơ chế, chính sách để thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- UBND tỉnh đã ban hành 40 quyết định, 08 kế hoạch trung hạn và 02 chỉ thị có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. (Chi tiết các văn bản thực hiện có biểu số 01 kèm theo).
Qua quán triệt, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp đã có chuyển biến quan trọng; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa vào sản xuất có sự chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng qua các năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa tỉnh. 
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về quy hoạch, xây dựng đề án 
Thực hiện rà soát, điều chỉnh, xây dựng 09 quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường để tập trung phát triển sản xuất
. Xây dựng và tổ chức thực hiện 07 đề án phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
.
2. Cơ cấu lại trong các lĩnh vực
2.1. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra 05 định hướng, tập trung 03 nhiệm vụ chính
, nội dung cụ thể là tái cơ cấu từng lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi) và tái cơ cấu các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực (cam, chè, mía, lạc, gỗ rừng trồng, trâu, cá đặc sản) và các sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Kết quả thực hiện như sau:
a) Lĩnh vực trồng trọt 
Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch đất lúa, quy hoạch trồng trọt và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đã tạo điều kiện phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được nhân rộng. Một số địa phương, doanh nghiệp đã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường (sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Rainforest), sản xuất đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Thực hiện chuyển đổi 1.294 ha đất ruộng 1 vụ lúa thường xuyên thiếu nước sang trồng lạc, mía, ngô. Tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa chủ lực và phát triển theo các vùng sinh thái, năng suất cây trồng tăng bình quân hàng năm từ 1,2%-13%. Trong trồng trọt đã có sự chuyển dịch mạnh sang phát triển nhóm cây ăn quả
, chiếm 26,8% giá trị sản xuất trồng trọt. Năm 2017, giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 3.994 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013-2017 là 4,24%/năm; giá trị sản phẩm thu được bình quân 1ha canh tác đất trồng trọt đạt 78,9 triệu đồng (tăng 23,56 triệu đồng so năm 2013). Kết quả một số cây trồng chủ lực cụ thể như sau:

- Cây cam: Xây dựng, thực hiện Đề án phát triển vùng cam của tỉnh
; giữ vững thương hiệu cam sành Hàm Yên. Tổng diện tích năm 2017 đạt 8.831 ha (tăng 5.275 ha so năm 2013), chiếm diện tích lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc, trong đó vùng cam tập trung chủ yếu ở huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa là 7.557,5 ha (diện tích cho sản phẩm 4.926 ha); hàng năm đưa ra thị trường khoảng 70.000 tấn quả, chủ yếu là bán nội tiêu trong nước; giá trị sản xuất cam chiếm 21,6% giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh; thu nhập bình quân đạt 114,3 triệu đồng/ha. Đã thu hút đầu tư xây dựng kho bảo quản và nhà máy chế biến nước cam sành tại xã Tân Thành, Hàm Yên, công suất bảo quản 4.500 tấn/năm, chế biến 1.500 tấn nước ép/năm. Tỉnh đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam sành và quy hoạch chi tiết phát triển vùng sản xuất cam. 

- Cây chè: Tập trung thâm canh nâng cao năng suất chè; rà soát trồng mới, trồng thay diện tích chè già cỗi bằng các giống chè lai, chè đặc sản có năng suất cao, chất lượng tốt. Diện tích năm 2017 là 8.735,5 ha (tăng 376,7 ha so năm 2013), trong đó diện tích chè đặc sản 2.268,2ha (chủ yếu ở 02 huyện: Na Hang và Lâm Bình), diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và Rainforest là 830 ha; tỷ lệ diện tích chè lai, chè đặc sản chiếm 58%, tăng 10,8% so năm 2013; sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 65.000 tấn/năm; là tỉnh đứng thứ 5 về diện tích và sản lượng chè trong khu vực miền núi phía Bắc; sản phẩm chè khô xuất khẩu vào các thị trường như Nga, Pakistan, Đài Loan và một số nước châu Âu… Giá trị sản xuất chè năm 2017 chiếm 7,64% giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Tỉnh đã phê duyệt 03 dự án trồng mới, trồng lại chè năng suất cao với tổng diện tích 1.140,45 ha và 01 dự án chế biến chè với công suất chế biến 25 tấn chè xanh/ngày và 25 tấn chè đen/ngày tại xã Lăng Quán, huyện Yên Sơn. 
- Cây mía: Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía đường đến năm 2020; diện tích hàng năm khoảng 10.000ha, sản lượng mía cây trên 600.000 tấn/năm, là tỉnh có diện tích mía nguyên liệu lớn nhất khu vực Trung du miền núi phía Bắc, giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng 900.000 đồng/tấn, là cây trồng có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà máy chế biến và người sản xuất. Chỉ đạo thực hiện các mô hình nâng cao năng suất mía, như: sử dụng các giống mía mới, mô hình thâm canh đúng quy trình kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, cơ giới hóa, mô hình đổi mới hình thức tổ chức sản xuất
. Niên vụ 2017-2018, chữ đường bình quân đạt 10,59 CCS (tăng 1,52 CCS so với vụ ép năm 2013- 2014) và đạt tỷ lệ 9,28 mía/1 đường (niên vụ 2013-2014 đạt tỷ lệ 9,15 mía/1 đường). Giá trị sản xuất mía năm 2017 chiếm khoảng 10% giá trị sản xuất ngành trồng trọt. 
- Cây lạc: Diện tích gieo trồng khá tập trung khoảng 4.300 ha, sản lượng hàng năm đạt trên 11.000 tấn, đứng thứ 3 khu vực miền núi phía Bắc, vùng lạc tập trung chủ yếu ở 02 huyện: Chiêm Hóa và Lâm Bình. Đã xây dựng nhãn hiệu lạc Chiêm Hóa. Thực hiện mô hình tổ chức sản xuất theo cánh đồng lớn
; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ theo hướng mở rộng diện tích trồng lạc giống vụ hè thu. Giá trị sản xuất lạc năm 2017 chiếm 4,5% giá trị sản xuất ngành trồng trọt.
- Cây lúa: Chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào gieo cấy đạt trên 90% diện tích; chuyển đổi từ sản xuất giống lúa có năng suất cao, chất lượng thấp hoặc năng năng suất, chất lượng thấp sang sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao
. Giá trị sản xuất lúa năm 2017 chiếm 29% giá trị ngành trồng trọt.

- Cây ngô: Thường xuyên lựa chọn đưa các giống mới vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng giống ngô biến đổi gen để nâng cao năng suất, thu nhập cho người dân
. Giá trị sản xuất ngô năm 2017 chiếm 7,6% giá trị ngành trồng trọt.

Ngoài ra, các huyện, thành phố đã có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện lập địa, lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để sản xuất hàng hoá, như: Cây ăn quả (bưởi, chuối, nhãn, hồng, na...) trên 6.000 ha
 và rau đậu các loại với diện tích hàng năm trên 7.000 ha. 

b) Lĩnh vực chăn nuôi 
Phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung đã hình thành theo từng vùng: Chăn nuôi trâu, lợn đặc sản địa phương tập trung tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên; chăn nuôi bò, lợn siêu nạc, hướng nạc tập trung tại huyện Yên Sơn, Sơn Dương và một số xã của huyện Hàm Yên. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2017 đạt trên 2.427,5 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bình quân giai đoạn 2013-2017 tăng 5,45%/năm; tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi tập trung năm 2017 chiếm 31,6% (năm 2013 chiếm 10,2%). Cụ thể từng đối tượng vật nuôi như sau:
- Con trâu: Đã hình thành và tổ chức sản xuất hàng hóa về trâu giống, trâu thương phẩm tại các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên. Tổng đàn trâu hiện có trên 110 nghìn con, tăng 7,62% so năm 2013, tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 1,85%/năm; giá trị sản xuất từ chăn nuôi trâu năm 2017 chiếm 12,3% trong giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Thực hiện mô hình và dự án khoa học đã phối giống cho 109 con trâu cái bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đã xây dựng nhãn hiệu trâu Chiêm Hóa vào năm 2016, trâu ngố Tuyên Quang năm 2018.
- Con bò: Tập trung phát triển bò sữa tại các doanh nghiệp trên địa bàn 02 huyện: Yên Sơn và Sơn Dương, với tổng số gần 4.000 con; phát triển bò thịt chủ yếu tại các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương; ứng dụng thụ tinh nhân tạo cho bò, tỷ lệ đàn bò lai năm 2017 trên 50% (tăng 20% so năm 2013), chất lượng đàn bò sữa ngày càng được nâng lên
; có 01 cơ sở chăn nuôi bò sữa được chứng nhận “Đạt chuẩn quốc tế GlobalGAP”. Tổng đàn bò hiện có trên 34.000 con, tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2013-2017 là 17,53%/năm. Giá trị sản xuất từ chăn nuôi bò năm 2017 chiếm 8,86% trong giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. 
- Con lợn: Phát triển đàn nái ngoại, đực ngoại và lợn nái lai F1 tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn và một số xã của huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa theo hướng trang trại qui mô lớn, sử dụng thức ăn công nghiệp; phát triển đàn lợn đen tại các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình và một số xã của huyện Hàm Yên. Tổng đàn lợn hiện có trên 500.000 con, trong đó lợn hướng nạc chiếm khoảng 70% (tăng 20% so với năm 2013), tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2013-2017 là 4,03%/năm. Giá trị sản xuất từ chăn nuôi lợn năm 2017 chiếm 43,64% trong giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.
Giai đoạn 2013-2016, đàn lợn phát triển nhanh, tốc độ tăng đàn bình quân đạt 6,09%/năm. Năm 2017, do giá bán sản phẩm từ chăn nuôi lợn trên thị trường giảm mạnh, kéo dài trên toàn quốc từ đầu năm, sản lượng cung thịt lợn trong cả nước tăng, giá lợn hơi trên thị trường xuống thấp, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm dẫn đến giảm quy mô sản xuất, tổng đàn chăn nuôi giảm sâu so với năm 2016, giá trị sản xuất chăn nuôi lợn năm 2017 đạt thấp so với các năm trước, dẫn đến tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn trong nông nghiệp giảm so với các năm trước. Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi lợn sử dụng thức ăn sẵn có của địa phương, tăng cường các biện pháp phòng bệnh, có phương án loại thải những nái kém hiệu quả, nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất; đa dạng hóa phương thức chăn nuôi, chú ý phát triển mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp gắn với chăn nuôi truyền thống theo loại hình chăn nuôi nông hộ. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các Ngân hàng thương mại chi nhánh tại Tuyên Quang, ngân hàng Chính sách và Xã hội tỉnh trong việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp khả năng trả nợ của khách hàng vay chăn nuôi lợn. Quý II/2018, giá lợn hơi xuất chuồng có chiều hướng tăng, dự kiến đến thời điểm cuối năm, đàn lợn được khôi phục và sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. 
- Con gia cầm: Phát triển chăn nuôi gà thả vườn, chăn nuôi vịt Bầu địa phương thả suối tại các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa gắn với thị trường tiêu thụ; từng bước nâng cao chất lượng con giống sản xuất ở nông hộ và trang trại; sử dụng các giống lai tiên tiến phù hợp với các huyện vùng thấp như: Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; một số trang trại chăn nuôi gà với quy mô lớn đã áp dụng đệm lót sinh học. Tổng đàn gia cầm hiện có trên 5 triệu con, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013-2017 là 5,62%/năm. Giá trị sản xuất từ chăn nuôi gia cầm năm 2017 chiếm 32,8% trong giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. 

Ngoài ra, việc chăn nuôi ong phát triển khá mạnh, đã thành lập Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ, Hiệp hội nuôi ong của tỉnh, đã đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến, bảo quản, đặc biệt là trong thủy phần mật ong; xây dựng nhãn hiệu mật ong Phong Thổ, tăng cường quảng bá sản phẩm để xuất khẩu. Sản lượng mật ong toàn tỉnh năm 2017 đạt 145,36 tấn, tăng 15,36 tấn so với năm 2013 (130 tấn); giá trị sản xuất năm 2017 đạt 17,5 tỷ đồng (giá hiện hành).

Phương thức chăn nuôi đã chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại phát triển mạnh
. Năm 2014 đã thành lập Hội trang trại tại huyện Sơn Dương; có 02 cơ sở giết mổ gia súc tập trung và 602 điểm giết mổ nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình; có 13 cơ sở được cấp chứng nhận vệ sinh thú y. Tỷ lệ cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả đạt 14,58%. Đã mời gọi, thu hút đầu tư 08 dự án đầu tư sản xuất giống, phát triển chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc với tổng số vốn cam kết đầu tư trên 4.746,29 tỷ đồng. Xây dựng, thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi trâu, bò vỗ béo theo chuỗi giá trị, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi.  
c) Lĩnh vực lâm nghiệp 
Thực hiện rà soát, điều chỉnh hợp lý quy hoạch phân 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất), gắn với điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Diện tích rừng trồng gỗ nguyên liệu hiện có 119.268 ha, là một trong 3 tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc, chiếm trên 23% sản lượng khai thác toàn vùng. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2017 đạt trên 996 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2013-2017 tăng 7,4%/năm
; giá trị thu nhập trên một hecta đất rừng sản xuất năm 2017 đạt 53,15 triệu đồng/ha/chu kỳ 7 năm, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013-2017 là 9,4%/năm. Cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp tập trung vào 4 nhiệm vụ lớn, cụ thể:
(1) Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất: Xây dựng, thực hiện Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 và chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021. Thí điểm phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tại 05 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý
; đồng thời khuyến cáo nhân dân đầu tư trồng rừng kinh doanh gỗ lớn bằng các loài cây trồng bản địa (Lát, Trám, Mỡ, Bồ Đề), diện tích rừng gỗ lớn toàn tỉnh hiện có là 39.720,16 ha. Tổ chức rà soát, hủy bỏ những nguồn giống kém chất lượng, đến nay 100% vườn cây đầu dòng được trồng bằng cây mô
. Đầu tư dự án sản xuất 1,5 triệu cây giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô. Thực hiện khảo nghiệm, tuyển chọn giống keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, kháng bệnh đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ trên địa bàn tỉnh
. Năm 2018, hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để trồng rừng được 1.039,5 ha.
(2) Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến và phát triển thị trường: Rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở chế biến lâm sản đảm bảo quản lý chặt chẽ
; hàng năm giao kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng hợp lý, đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu chế biến cho các nhà máy, cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh (bình quân sản lượng khai thác khoảng 800.000 m3/năm). Thu hút đầu tư 05 dự án chế biến lâm sản
. Thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC với diện tích 17.282,65 ha, giá trị tăng thêm từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng/ha. 

(3) Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp: Hiện nay, có trên 90% diện tích rừng của các các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp được thực hiện theo hình thức liên doanh với hộ gia đình, sản phẩm khai thác được phân chia theo tỷ lệ góp vốn đầu tư và cung ứng cho các nhà máy, cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần nguyên liệu giấy An Hoà thực hiện chính sách hỗ trợ toàn bộ cây giống Keo lai hom cho các hộ gia đình, cá nhân, trong 03 năm (2016-2018) đã thực hiện liên kết 3.350 ha
. Công ty Cổ phần Woosland Tuyên Quang thực hiện hình thức ký hợp đồng ứng vốn để đầu tư cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) và cam kết mua cao hơn giá thị trường từ 15-20%
.

(4) Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp: Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý
; Đến nay, 03/05 Công ty đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp theo Đề án được duyệt.

d) Lĩnh vực thủy sản 
Đã phê duyệt quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Những năm qua, thủy sản của tỉnh đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch mạnh sang nuôi cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ thủy điện. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên 11.000 ha, môi trường thuận lợi để nuôi một số loài cá đặc sản như dầm xanh, chiên bỗng, lăng; sản lượng thủy sản năm 2017 khoảng 7.000 tấn (tăng trên 1.500 tấn so năm 2013), trong đó cá đặc sản trên 300 tấn. Hiện có 02 cơ sở nuôi trồng thủy sản, thực hiện kiểm soát theo chuỗi, được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào danh sách địa chỉ xanh cung cấp thực phẩm sạch. Sản phẩm cá Lăng được bình chọn danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2017 đạt 217,6 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bình quân giai đoạn 2013-2017 tăng 4,73%/năm
; tỷ trọng giá trị cá đặc sản/tổng giá trị sản phẩm thủy sản chiếm 11,9% (tăng khoảng 10% so với năm 2013). Giá trị sản phẩm thu được bình quân 1ha nuôi cá thâm canh trên ao, hồ chuyên nuôi thủy sản năm 2017 đạt 85,3 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so năm 2013.
e) Công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường 
Toàn tỉnh hiện có 25 nhà máy, cơ sở chế biến lớn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm thủy sản
; 315 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản và trên 700 cơ sở nhỏ lẻ hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, thủy sản. Các cơ sở chế biến đã quan tâm đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Giá trị gia tăng trong chế biến nông lâm thủy sản toàn tỉnh năm 2017 đạt trên 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 5,3%/năm.
Tổ chức và tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư; các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tăng cường quảng bá, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; kết nối, giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh trên sàn giao dịch rau quả và thực phẩm an toàn tại thành phố Hà Nội và đưa vào hệ thống siêu thị các tỉnh, thành phố lớn. Một số sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài, như: sản phẩm chè khô xuất khẩu vào các thị trường như Nga, Pakistan, Đài Loan và một số nước châu Âu; sản phẩm gỗ xuất khẩu sang châu Âu.
g) Tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy lợi 
Lập quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Cơ cấu lại lĩnh vực thủy lợi tập trung vào 5 nhiệm vụ, như sau: 
(1) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi: Toàn tỉnh hiện có 2.998 đầu điểm công trình thủy lợi (trong đó số công trình kiên cố chiếm 50,53%); tổng chiều dài hệ thống kênh tưới 3.608 km (kênh đã kiên cố chiếm 64,88%); diện tích được tưới bằng công trình thuỷ lợi trên 36.106 ha
; tỷ lệ tưới chắc cho lúa năm 2017 đạt 81,6%. Hàng năm rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý thủy lợi
.  Tổ chức kiểm tra hệ thống công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ, phát hiện sự cố, các hư hỏng của hệ thống công trình và có biện pháp xử lý kịp thời; giai đoạn 2013-2017, đã huy động các nguồn vốn đầu tư làm mới, tu sửa nâng cấp đưa vào sử dụng 245 công trình thủy lợi và sửa chữa, kiên cố hóa được 457,45 km kênh tưới. Ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong thi công xây dựng công trình thủy lợi
. 
(2) Phát triển tưới cho cây trồng cạn: Trong những năm qua, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án khoa học và vốn đóng góp của các tổ chức, hộ gia đình, đã đầu tư trang thiết bị tưới cho cây trồng cạn; diện tích cam, chè, mía, bưởi được tưới chủ động trên 2.000 ha, chiếm trên 8% tổng diện tích; cây trồng cạn được tưới bằng phương pháp tiết kiệm nước hiện có khoảng 52 ha, hiện nay tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh (gồm: Cây cam, cây chè, cây mía).

 (3) Nâng cao mức đảm bảo an toàn hồ chứa: Tổ chức rà soát các hồ đập có nguy cơ mất an toàn, kiểm định, đánh giá lại các thông số hồ chứa theo mức đảm bảo an toàn hồ đập. Lồng ghép, huy động mọi nguồn vốn để đầu tư tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa
. 
(4) Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai: Hàng năm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; xây dựng, thực hiện nghiêm chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh và các Phương án ứng phó thiên tai ứng với các cấp độ rủi ro. Quyết định thành lập quỹ phòng chống thiên tai, ban hành quy chế hoạt động quỹ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ và người dân sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai
. 

(5) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn: Toàn tỉnh hiện có 372 công trình cấp nước tập trung
, trong đó: có 234 công trình đang hoạt động (chiếm 62,9%); 138 công trình hư hỏng, không hoạt động (chiếm 37,1%). Tổ chức bàn giao đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng 98 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng 19 công tình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, nâng tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2017 đạt 82%.

2.2. Thực hiện Quyết định 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Căn cứ Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp và số liệu thống kê, số liệu theo dõi của Sở Nông nghiệp và PTNT, vận dụng hệ số chi phí trung gian của ngành thống kê, tỉnh Tuyên Quang vận dụng tính toán được 11/14 chỉ tiêu theo Quyết định số 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả có 07/11 chỉ tiêu đạt lộ trình kế hoạch, còn 04/11 chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu đề ra đến năm 2020 (chi tiết có biểu 02 kèm theo).

Tuy nhiên, việc tính toán Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá còn gặp một số khó khăn đó là: Hiện nay chưa có tài liệu hướng dẫn thống nhất toàn quốc về cách tính, thu thập số liệu cho từng tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí giám sát ở từng cấp, địa phương. Các tiêu chí về tính thu nhập, cần tính chi phí đầu vào, nguồn số liệu chủ yếu từ việc điều tra cơ bản, yêu cầu phải có nguồn lực (nguồn nhân lực và tài chính), do vậy khó khăn trong quá trình thực hiện; cách tính toán chưa có sự đồng nhất trong toàn quốc. 
3. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp luôn gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới, như: Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh đề án phát triển sản xuất tại các xã, lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương để phát triển sản xuất hàng hóa; xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, để tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Kết quả đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt trên 12 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân người dân nông thôn năm 2017 đạt 2,087 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,9 lần so năm 2013.
4. Về kết quả thực hiện các giải pháp
4.1. Đổi mới cơ chế, chính sách
Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn
. Các cơ chế, chính sách của tỉnh đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia thực hiện, tạo nguồn vốn cho nhiều hộ dân mở rộng đầu tư, thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp phát triển
, kết quả hiện nay so năm 2013: tăng 617 trang trại, tăng 31 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa, tỷ trọng giá trị cá đặc sản/tổng giá trị sản phẩm thủy sản tăng 10%, tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi tập trung/tổng sản phẩm chăn nuôi tăng 21,4%, tỷ trọng giá trị hàng hoá nông sản chủ lực chiếm 55,53% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản. 

Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 02 dự án theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
, tổ chức nghiệm thu để hoàn thiện hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ;  Quyết định hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 02 dự án theo Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh. 

4.2. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ
Tăng cường mời gọi thu hút đầu tư 23 dự án phát triển sản xuất, chế biến nông lâm sản, với tổng số vốn cam kết trên 5.738 tỷ đồng, trong đó một số nhà đầu tư lớn, như: Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, Công ty cổ phần Woodsland, Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam, Công ty cổ phần Hồ Toản, Công ty cổ phần Tập đoàn TH
. Đây sẽ là nền tảng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp trong những năm tới. Toàn tỉnh hiện có 45 doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 3,2% trong tổng số doanh nghiệp
. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng việc tổ chức lại sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình đầu tư cải tiến dây truyền sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm với cơ cấu phù hợp theo nhu cầu thị trường. 
Xây dựng, thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Chỉ đạo thực hiện củng cố các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012
. Phát triển mạnh các loại hình kinh tế trang trại
. Ngoài ra, đã có sự chuyển dịch việc tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn ở các địa phương, đem lại hiệu quả, được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ.

4.3. Điều chỉnh cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công
Tỉnh đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, như: Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, công trình thủy lợi, cơ sở sản xuất giống. Từ năm 2013-2017, tổng vốn đầu tư phát triển trên 8.838,83 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện, nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp là 1.653,6 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng vốn cả giai đoạn; cơ cấu bố trí vốn đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng tăng qua các năm
. 

Tổng dự nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của các Ngân hàng là 10.181 tỷ đồng, tăng 5.085 tỷ đồng so với 31/12/2013, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 16%/năm, chiếm tỷ trọng 60,6% trên tổng dư nợ tín dụng, với 155.427 khách hàng còn dư nợ, tăng so với 31/12/2013 là 10.525 khách hàng.

4.4. Công tác nghiên cứu khoa học và khuyến nông
Ban hành chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Từ 2013-2017, toàn tỉnh triển khai thực hiện 67 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp
; các đề tài, dự án tập trung vào nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, đặc sản, có lợi thế của tỉnh, nhằm năng cao giá trị sản xuất, tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường
.... Thực hiện mô hình tưới ẩm cho cam, chè, mía theo công nghệ Israel 
; ứng dụng công nghệ bê tông thành mỏng đúc sẵn trong kiên cố hóa kênh mương.

Tập trung chỉ đạo đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất: Liên kết trồng ngô biến đổi gen; tuyển chọn giống bưởi, chè chất lượng cao, phục tráng giống lúa đặc sản, giống lạc, nâng tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật, giống chất lượng cao được gieo cấy đạt trên 85% diện tích gieo trồng. Sử dụng phân viên nén nhả chậm N-K, NPK dúi sâu cho lúa. Ứng dụng nuôi cấy mô trong sản xuất giống cây lâm nghiệp; mở rộng diện tích trồng rừng bằng giống chất lượng cao
. Thực hiện sản xuất cá đặc sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cải tạo giống trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Sử dụng máy chế biến thức ăn, men vi sinh trong chăn nuôi để giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường.
Hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở và các cán bộ chuyên môn của ngành nông nghiệp đã có nhiều cố gắng và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (giai đoạn 2014-2018 đã xây dựng, thực hiện 640 mô hình trình diễn giới thiệu chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật), qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân và hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.

4.5. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, vật tư và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chất lượng giống, vật tư được kiểm soát, cung ứng kịp thời theo khung thời vụ; đã thanh tra, kiểm tra 1.698 lượt cơ sở, trong phát 29 cơ sở vi phạm và đã xử lý theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 31 cơ sở; lựa chọn xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn được 11 chuỗi. Đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân trong sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, sạch, bước đầu đem lại hiệu quả cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng cao
. 
4.6. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Thực hiện chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp, đã thu hút được 03 người và hỗ trợ 17 người đi đào tạo nâng cao trình độ. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ngành nông nghiệp, qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao chất lượng công việc trong thực thi công vụ
. Tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung toàn tỉnh năm 2017 lên 51,3%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề là 31,5%. Chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào quá trình tổ chức quản lý và nhân lực trực tiếp tham gia quá trình sản xuất nông lâm nghiệp đã được nâng lên.
4.6. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cho ngành
Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
; ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố. Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
 và giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp cho 02 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
. Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
.
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Kết quả đạt được

Sau 05 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản bình quân giai đoạn 2013-2017 tăng 4,9%/năm; giá trị tăng thêm ngành nông lâm thủy sản bình quân giai đoạn 2013-2017 tăng 4,53%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất có xu hướng chuyển dịch nhẹ theo xu hướng tăng tỷ trọng giá trị ngành lâm nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, thủy sản (năm 2017: Nông nghiệp chiếm 84,19%, giảm 1,84% so năm 2013; lâm nghiệp chiếm 12,75%, tăng 1,98% so năm 2013; thủy sản chiếm 3,06%, giảm 0,14%); trong nông nghiệp, trồng trọt chiếm tỷ trọng 62,36%, tăng 4,76% so năm 2013, chăn nuôi chiếm 36,32%, giảm 4,76% so năm 2013. 
Xây dựng, điều chỉnh 09 quy hoạch, ngành lĩnh vực, quy hoạch tổng thể, xây dựng 07 đề án phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực phát triển mạnh và có sự chuyển biến theo xu hướng sản xuất an toàn, gắn với nhu cầu thị trường: Vùng cam 7.557,5 ha (trong đó sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 195,7ha); vùng chè 8.735,5 ha (trong đó chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và Rainforest là 830 ha); vùng lạc khoảng 4.300 ha (trong đó lạc giống 147 ha); vùng mía nguyên liệu trên 10.000 ha; năng suất các cây trồng chủ lực (chè, cam, mía, lạc) tăng bình quân hàng năm từ 1,2%-13%. Diện tích rừng trồng gỗ nguyên liệu hiện có 119.268 ha, trong đó diện tích rừng gỗ lớn 39.720,16 ha, rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ FSC là 17.282,65 ha (đứng thứ 2 toàn quốc, sau tỉnh Quảng Trị). Tốc độ tăng đàn bò bình quân giai đoạn 2013-2017 là 17,53%/năm. Giá trị hàng hoá nông sản chủ lực của tỉnh năm 2017 chiếm 55,53% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản; thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình và chất lượng xây dựng nông thôn mới (thu nhập bình quân người dân nông thôn năm 2017 đạt 2,087 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,9 lần so năm 2013).
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là công nghệ sản xuất giống: Trồng 1.037,8 ha rừng bằng cây keo mô, sản xuất 1,98 triệu cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô; sản xuất cá giống đặc sản, thụ tinh trâu bằng phương pháp nhân tạo; xây dựng 267,58 km kênh mương bằng công nghệ bê tông thành mỏng đúc sẵn; trồng 432 ha cam chu kỳ 2 bằng giống cam ghép sạch bệnh.
Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản; so với năm 2013: Tăng 05 doanh nghiệp, 617 trang trại, 196 hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản được củng cố theo Luật HTX năm 2012; hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hiệu quả (có 54 hợp tác xã có hợp đồng liên kết tiêu thụ).

Làm tốt công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư: Thu hút đầu tư 23 dự án phát triển sản xuất, chế biến nông lâm sản, với tổng số vốn cam kết trên 5.738 tỷ đồng, trong đó một số nhà đầu tư lớn, như: Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, Công ty cổ phần Woodsland, Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam, Công ty cổ phần Hồ Toản, Công ty cổ phần Tập đoàn TH. Có 37 nhãn hiệu nông sản hàng hóa, trong đó nhiều nông sản hàng hóa tiếp tục khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu
.

Kịp thời ban hành các cơ chế chính sách: Tổ chức thực hiện đồng bộ 11 chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn và các thành phần kinh tế; cân đối 582,15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện các chính sách
; lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ từ Trung ương cho nông nghiệp, nông thôn.

2. Tồn tại, hạn chế
Việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở một số địa phương, đơn vị còn chưa quyết liệt, chưa sát sao, thể hiện ở một số nội dung cơ bản như sau:

+ Việc chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu còn chậm; sản xuất gắn với nhu cầu thị trường chưa được nhiều. Tiến độ thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực còn chậm; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tại thời điểm năm 2017 còn thấp.
+ Về tổ chức sản xuất: Số hợp tác xã và doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm với người dân còn ít; một số liên kết sản xuất giữa người nông dân với doanh nghiệp và hợp tác xã còn chưa chặt chẽ, thiếu bền vững; nhiều hợp tác xã hoạt động còn hình thức, hiệu quả thấp; tiến độ thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm. Sản phẩm sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn còn ít. Thiếu các doanh nghiệp đầu tàu trong chuỗi liên kết với nông dân.

+ Hạ tầng, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn thấp. Khả năng ứng dụng sau thực hiện đề tài, dự án khoa học còn hạn chế.

+ Về xúc tiến thương mại: Việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm còn ít, chưa có sản phẩm nào có chỉ dẫn địa lý, chưa có sản phẩm chủ lực quốc gia. Thị trường đầu ra của một số sản phẩm như: Cam, chè, lợn chưa tạo được chuỗi liên kết chặt chẽ, quy mô lớn từ sản xuất đến tiêu thụ. Việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. 

+ Việc thực hiện một số chính sách còn chậm (xây dựng cánh đồng lớn, khuyến khích phát triển Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chính sách tưới tiết kiệm).

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan

Sản xuất nông nghiệp theo thời vụ, có cây trồng, vật nuôi cần chu kỳ đầu tư dài mới cho sản phẩm. Những biến động về thị trường, giá cả hàng hóa nông nghiệp của cả nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Việc nông sản bán thô và phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, dẫn tới giá nông sản hàng hóa thời gian qua có nhiều biến động giảm, gây thiệt hại cho sản xuất và tâm lý lo ngại của người dân và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.  

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, chưa sát sao trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, công tác tham mưu có lúc chưa kịp thời, chưa sáng tạo.  Nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hoá bền vững của một bộ phận cán bộ và người dân chưa theo kịp với yêu cầu đặt ra của thời kỳ hội nhập sâu rộng của nền kinh tế đất nước. Việc thu hút doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh chưa nhiều. Chưa có sự liên kết vùng trong chuỗi giá trị hàng hóa các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Việc sản xuất ở một số nơi chưa gắn chặt với quy hoạch, sản xuất chưa theo tiêu chuẩn quy chuẩn, công tác dự báo thị trường hạn chế.
4. Một số khó khăn 

Do điều kiện của tỉnh còn khó khăn, nên nguồn lực đầu tư cho tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất hàng hoá, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm còn hạn chế. Diện tích nhỏ lẻ, manh mún, khó thực hiện việc tích tụ ruộng đất để thực hiện sản xuất hàng hóa. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối liên kết vùng, hạ tầng công nghiệp, thương mại chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến thu hút các dự án phát triển công nghiệp nói chung, trong đó có công nghiệp chế biến nông lâm sản.
Hiện nay chưa có tài liệu hướng dẫn thống nhất toàn quốc về cách tính, thu thập số liệu cho từng tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí giám sát theo quyết định số 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một số văn bản pháp luật quy định về thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư. Một số quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, thương mại,… còn chồng chéo với quy định của Luật Đầu tư, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Định hướng, mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2018-2020: Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa các sản phẩm chủ lực để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự ổn định và phát triển bền vững. Tiếp tục duy trì và giữ vững những chỉ tiêu đạt kế hoạch; tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp đảm bảo đến năm 2020 đạt mục tiêu đề ra và phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4-5%/năm (cụ thể: nông nghiệp tăng trên 4%, lâm nghiệp tăng khoảng 5,5-6%/năm, thủy sản tăng trên 4%); tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành nông lâm thủy sản đạt trên 3%/năm; cơ cấu: Nông nghiệp chiếm trên 84%, lâm nghiệp chiếm trên 12% và thủy sản chiếm khoảng 3%; có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
2. Danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, gồm: chè, cam, mía, lạc, gỗ rừng trồng, trâu, cá đặc sản. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, sản xuất đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển diện tích chè đạt 8.800ha; ổn định diện tích cam toàn tỉnh 8.300 ha (trong đó phát triển bền vững vùng cam tập trung trên 5.500 ha); mở rộng diện tích mía nguyên liệu lên 15.500 ha, diện tích lạc 4.500 ha; hàng năm trồng trên 10.000 ha rừng tập trung, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC; phát triển đàn trâu đạt 1,98%/năm, mở rộng quy mô nuôi cá đặc sản bằng lồng phấu đấu giá trị xuất xuất cá đặc sản chiếm 25%/tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản. Đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, như: Cây bưởi, lúa chất lượng cao, chuối, hồng không hạt; phát triển chăn nuôi lợn theo nhu cầu thị trường, nghề chăn nuôi nuôi ong. 
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tái cơ cấu ngành, sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động và nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Đề án, cơ chế chính sách tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nội dung đề án tái cơ cấu ngành. Hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các nhiệm vụ chủ yếu để tập trung triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu theo lộ trình thực hiện đề án.
3.2. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện, thành phố để làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, trong đó có quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Hoàn thành quy hoạch chi tiết phát triển vùng cam. Rà soát điều chỉnh, bổ sung và thực hiện công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh; đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch, đề án: Phát huy tối đa sản phẩm lợi thế, khắc phục tình trạng manh mún, tập trung phát triển thành vùng hàng hóa lớn theo tiêu chuẩn gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị.

3.3. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn; hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, các tổ hợp tác, mở rộng các ngành nghề dịch vụ, gắn với chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu, đảm nhiệm tốt vai trò đại diện của nông dân trong chuỗi sản xuất - tiêu thụ. Tổ chức tốt sản xuất các sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.4. Triển khai thực hiện tốt chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung giải quyết các vấn đề căn cốt trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ giống, quy trình sản xuất và chế biến, tiêu thụ. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (cây mía, giống cây lâm nghiệp...); sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng, cá chiên...; phục tráng, nâng cao tầm vóc đàn trâu; ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cam, chè, mía. 

3.5. Xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm hàng hóa nông sản mới và tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với xây dựng các chuỗi giá trị của một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nông sản hàng hóa. Tăng cường sự liên kết vùng đối với các sản phẩm chủ lực. Các huyện, thành phố lựa chọn và tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc sản của địa phương, từng bước xây dựng mỗi xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đặc trưng.  
3.6. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi (cây chè, mía, cam, cây nguyên liệu giấy, chăn nuôi trâu, cá đặc sản...); chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại kết hợp phát triển du lịch; chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; bê tông hóa đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất hàng hóa tập trung; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách của các doanh nghiệp, cơ chế phát triển, thu mua nguyên liệu (cây mía, chè, rừng nguyên liệu giấy). 

3.7. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
V. KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét điều chỉnh quy định của Luật Đất đai năm 2013 đảm bảo việc mở rộng hạn điền (hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp), tạo điều kiện khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Cụ thể: Tại khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai quy định: “Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân là không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 129 Luật Đất đai”, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh theo hướng không quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc giao cho cấp tỉnh quy định hạn mức này đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

2. Đề nghị các Bộ ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. 

3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Sớm ban hành tài liệu hướng dẫn về cách tính, thu thập số liệu cho từng tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí giám sát tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan đề xuất với Chính phủ cho Tuyên Quang lập dự án xây dựng khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tuyên Quang, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, phấn đấu “là hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước”.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đề xuất với Chính phủ có cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường các sản phẩm lợi thế, tiềm năng của vùng Đông Bắc: Gỗ và sản phẩm đồ gỗ rừng trồng; trồng và chế biến cây dược liệu; Dự án hợp tác quốc tế bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn loài đặc trưng, đặc hữu và các loài nguy cấp, quý hiếm (đặc biệt là 02 loài: Vọoc mũi hếch, Vọoc đen má trắng) vùng sinh thái Tuyên Quang - Bắc Kạn - Hà Giang. tạo điều kiện giúp đỡ để tỉnh được tham gia các dự án đầu tư lâm nghiệp do Bộ làm chủ đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./.

	   Nơi nhận:
	KT. CHỦ TỊCH

	- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT.
	PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang








� Cụ thể: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất lúa, quy hoạch phát triển trồng trọt, chăn nuôi, quy hoạch 3 loại rừng gắn với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020; quy hoạch phát triển thủy sản, thủy lợi giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035; quy hoạch tổng thể bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; lập quy hoạch chi tiết vùng nguyên liệu mía đến 2020 và đang lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng cam toàn tỉnh. 


� Gồm: Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành, giai đoạn 2014-2020; đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng giai đoạn 2016-2020; đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý; đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025; đề án Bê tông hóa đường giao thông nội đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; đề án thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.


� Gồm: (1) Tổ chức quy hoạch và thực hiện các quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp phù hợp, hiệu quả; (2) đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; (3) tổ chức lại sản xuất.


� Tổng diện tích cây ăn quả chủ yếu năm 2017 là 12.298 ha, tăng 6.895,6 ha so năm 2013.


� Mở rộng diện tích cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (diện tích hiện có là 195,7 ha); áp dụng giống cam ghép sạch bệnh trồng trên đất chu kỳ 2 với diện tích 432 ha; trồng thử nghiệm 2,5 ha giống cam BH32, trồng cam sành không hạt 3ha, bước đầu cho thấy khả năng thích ứng của giống mới phù hợp với điều kiện của địa phương, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây cam diện tích 2,5 ha tại xã Yên Lâm, Yên Phú.


� Năm 2017, cán bộ khuyến nông thực hiện 43 mô hình thâm canh tăng năng suất với tổng diện tích trên 20ha, năng suất bình quân trên 70 tấn/ha, trong đó điển hình là mô hình cánh đồng lớn tại xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá quy mô 10,5 ha/57 hộ, năng suất bình quân đạt trên 90 tấn/ha, cao nhất đạt 140 tấn/ha. Thực hiện mô hình tưới ở xã Bình Xa, Hàm Yên và xã Tam Đa, Sơn Dương, diện tích trên 10 ha.  


� Vụ xuân 2018, thực hiện mô hình cánh đồng lớn tại thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương với diện tích 4,77 ha.


� Năm 2017, diện tích lúa 45.165 ha, năng suất bình quân đạt 58,2 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với 2013; sản lượng đạt 262,88 nghìn tấn; trong đó, diện tích gieo cấy lúa chất lượng 5.667 ha, chiếm 12,5% tổng diện tích cấy, tăng 3.002,2 ha so năm 2013.  


� Năm 2017, diện tích 18.609 ha, năng suất bình quân đạt 43,8 tạ/ha, sản lượng đạt 81,59 nghìn tấn; trong đó, diện tích gieo trồng giống ngô biến đổi gen 1.817 ha, chiếm 9,8% tổng diện tích. 


� Điển hình có cây bưởi diện tích năm 2017 là 2.378ha, diện tích cho sản phẩm 416ha, sản lượng trên 3.520 tấn; cây chuối diện tích trên 2.000ha, sản lượng khoảng 15.000 tấn; nhãn, vải, na, hồng, thanh long, táo với diện tích trên 2.000ha. 





� Sản lượng sữa bình quân tại các đơn vị là 26kg/con/ngày (tăng 8kg so năm 2013).


� Toàn tỉnh hiện có 13 Hợp tác xã chăn nuôi; 245 trang trại chăn nuôi, tăng 231 trang trại so với năm 2013; có 117 tổ hợp tác chăn nuôi hoạt động có hiệu quả.


� Sản lượng gỗ keo bình quân 79,5m3/ha/chu kỳ 7 năm, tương đương với tỉnh Bắc Giang và cao hơn tỉnh Phú Thọ (sản lượng tỉnh Bắc Giang khoảng 75-80m3/ha/chu kỳ; Phú Thọ bình quân từ 60-65m3/ha/chu kỳ). Trong đó điển hình có Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tuyên Bình đạt bình quân 94m3/ha và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi đạt 84m3/ha.


� Trồng rừng kinh doanh gỗ lớn 39,26 ha, chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn 24,8 ha.


� Đã công nhận 10 ha rừng giống chuyển hóa loài cây Keo tai tượng và 19 ha rừng giống chuyển hóa loài cây Lát hoa, 24 vườn cấp hom; Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận 7,5 ha vườn giống chất lượng cao (thế hệ 2).


� Cụ thể: (1) Nghiên cứu chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn, quy mô 20 ha; (2) ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, quy mô 10 ha; (3) mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh bằng giống cây keo lai mô, quy mô 42 ha. 


� Toàn tỉnh hiện có 315 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trong đó: 96 tổ chức và 219 cá nhân (tăng 28 tổ chức và 34 cá nhân so với năm 2013).


� Nhà máy sản xuất viên gỗ nén 3.000 tấn/năm tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Cụm công nghiệp chế biến gỗ 150.000 m3/năm tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn; Nhà máy chế biến gỗ Chiêm Hóa 50.000 m3/năm; Nhà máy ván ép nhân tạo MDF: 30.000 m3/năm, ván tre: 50.000 m3/năm và Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu với công xuất 40.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Long Bình An; Dự án xây dựng vườn ươm nhân giống cây lâm nghiệp, cây xanh, cây hoa, cây cảnh gắn với xây dựng vườn Bách Thảo đa dạng sinh học tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. 


� Với điều kiện diện tích đất lâm nghiệp tập trung tối thiểu 0,5 ha, tối đa 10 ha, trồng rừng phát triển vùng nguyên liệu và cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng sau khi khai thác theo giá tại thời điểm mua bán phù hợp với tình hình giá thị trường. 


� Đối với các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý thực hiện theo hình thức ứng vốn không tính lãi và trả dần bằng gỗ nguyên liệu sau khai thác với giá mua cao hơn giá thị trường từ 15-20%; hỗ trợ 100% chi phí cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) và không bắt buộc chủ rừng phải bán gỗ cho Công ty nếu có đơn vị, tổ chức khác mua gỗ đã được cấp chứng chỉ với giá cao hơn giá mua của Công ty.


� Cụ thể: chuyển đổi 04 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Tuyên Bình, Sơn Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển 01 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi thành Công ty cổ phần lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, nhà nước không nắm giữ cổ phần. 


� Giá trị sản xuất cá đặc sản chiếm 11,9% tổng giá trị sản phẩm thủy sản (tăng 10,3% so năm 2014). Có 02 tổ chức được cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi cá lồng bè đạt tiêu chuẩn VietGAP với 83 lồng, sản lượng 125,63 tấn.


� Trong đó: 04 doanh nghiệp chế biến lâm sản, 12 doanh nghiệp chế biến chè, 02 nhà máy chế biến đường, 05 doanh nghiệp chế biến sữa, thức ăn chăn nuôi và 02 doanh nghiệp chế biến nông sản. 


� Gồm: Lúa vụ xuân trên 16.742 ha, lúa vụ mùa trên 19.092 ha, cây màu trên 3.910 ha, cấp nước nuôi trồng thủy sản trên 207 ha và cây ăn quả 65,2 ha. 


� Từ 2014-2017 đã kiện toàn được 117/145 ban cơ sở; tổ chức 11 lớp tập huấn với 471 lượt người tham gia.


� Năm 2016 đã hoàn thành việc ứng dụng công nghệ Neoweb để giá cố mái đập hồ Tân Dân, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương; ứng dụng công nghệ khoan phụt chống thấm đập đất công trình: hồ Đèo Hoa xã Chân Sơn, hồ Nước Nóng xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn; hồ Trung Việt xã An Tường, thành phố Tuyên Quang và công trình hồ Tân Dân xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương. Thực hiện ứng dụng kênh bê tông đúc sẵn mặt cắt Parabol thành mỏng chất lượng cao cốt sợi thép phân tán mác 500 vào xây dựng kênh mương trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 234 km kênh. 


� Giai đoạn 2013-2017 đã đầu tư làm mới, tu sửa, nâng cấp được 38 hồ chứa.


� Từ 2013 đến nay, đã đào tạo được 25 giảng viên cấp tỉnh về tuyên truyền công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; tổ chức 13 lớp tập huấn cho 750 cán bộ các cấp và 85 lớp tập huấn cho 2.284 người dân.


� gồm: 310 công trình cấp nước tự chảy và 62 công trình cấp nước bằng giếng khoan bơm dẫn.





� Gồm: Chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi chủ lực; chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. 


� Thực hiện Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 12, Ngân hàng đã giải ngân cho vay 322,57 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ gia đình, chủ trang trại được 15.890,85 triệu đồng (hỗ trợ lãi suất tiền vay 14.795,85 triệu đồng, sản xuất theo VietGAP 897,0 triệu đồng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại 198 triệu đồng); hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND là 2,779 tỷ đồng và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND là 2,43 tỷ đồng. Phê duyệt dự án cánh đồng lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giống lúa lai, với tổng kinh phí dự kiến 18,191 tỷ đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ 444,71 triệu đồng).


�Dự án hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2018 thực hiện hỗ trợ 02 dự án gồm: Dự án Nhà máy chế biến bảo quản hàng nông sản và sản xuất thức ăn gia súc của Công ty TNHH Sao Việt; dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải Nhà máy đường Tuyên Quang của Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. Dự án được cấp quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là 02 dự án: Dự án trồng mới, trồng lại chè chất lượng cao của Công ty cổ phần chè Sông Lô; dự án chăn nuôi trâu thịt tập trung của công ty TNHH MTV thương mại Oanh Phương.


� Đã có 05 dự án hoàn thành đưa vào sản xuất với tổng số vốn 205,2 tỷ đồng, các dự án còn lại nhà đầu tư đang tích cực triển khai xây dựng.


� với tổng vốn đăng ký trên 451,5 tỷ đồng, đã tạo việc làm cho trên 15.000 lao động/năm (thu nhập bình quân người lao động trên 4 triệu đồng/người/tháng). 


� Đến tháng 6/2018 toàn tỉnh có 211 hợp tác xã (so năm 2013 tăng 196 HTX được củng cố, kiện toàn, thành lập mới theo Luật HTX năm 2012); có 54 HTX có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm đầu ra của hợp tác xã với doanh nghiệp. 


� Đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 712 trang trại, tăng 617 trang trại so với năm 2013.


� Cụ thể: Năm 2013 chiếm 15,7%, năm 2014 chiếm 34,64%, năm 2015 chiếm 32,7%, năm 2016 chiếm 38,67%, năm 2017 chiếm 39,22%, ước năm 2018 chiếm 29,26%.


� Gồm: cấp tỉnh 62 đề tái, dự án; cấp bộ 05 dự án, trong đó có 26 đề tài chuyển tiếp từ năm 2013 sang; năm 2018 triển khai thực hiện 07 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp. 


� Nội dung cụ thể: Tuyển chọn, nhân giống cam không hạt và nâng cao hiệu quả sản xuất cam; chọn lọc giống cam thu hoạch rải vụ; trồng thay thế, thâm canh một số giống chè có năng suất, chất lượng; tuyển chọn và nhân giống cây keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh đáp ứng nhu cầu nguyên liệu chế biến gỗ; nghiên cứu, phục tráng, phát triển giống hồng Xuân Vân; nâng cao chất lượng đàn bò; ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho trâu; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi lợn và giải pháp quản lý chất thải trong chăn nuôi lợn; Nghiên cứu, xác định một số bệnh ở cá Chiên nuôi trong lồng và đề xuất giải pháp phòng trị bệnh. 


�01 mô hình cam 2,5 ha tại Yên Lâm, Yên Phú; mô hình mía 5,18 ha tại Bình Xa, Hàm Yên và 4ha xã Nhữ Khê, Yên Sơn; mô hình tưới cho chè xã Mỹ Bằng, Yên Sơn...


� Tỷ lệ diện tích trồng rừng năm 2017 bằng giống keo mô, keo hom đạt 50%.


� Toàn tỉnh hiện có trên 200 ha diện tích cam, bưởi áp dụng VietGAP và 830,3 ha chè áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và  Rainforest.


� Kết quả 2013-2017: Đã bồi dưỡng cho 215 công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường về quản lý nông nghiệp.


� Sau khi kiện toàn tổ chức đã giảm 02 phòng chuyên môn và 01 Chi cục thuộc Sở (phòng Trồng trọt, phòng Chăn nuôi, Chi cục Lâm nghiệp); tăng 01 phòng chuyên môn (phòng Quản lý xây dựng công trình).


� Trung tâm Thủy sản; Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế Nông lâm nghiệp và Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang.


� Trung tâm Thủy sản, Trung tâm Điều tra, quy hoạch – Thiết kế Nông lâm nghiệp.


� Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 





� Như: chè Bát Tiên Mỹ Bằng, mật ong Tuyên Quang được “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017”; cá lăng, chè đặc sản Vĩnh Tân được bình chọn danh hiệu “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2017”; bưởi Xuân Vân đứng TOP 10 Thương hiệu-Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2018.


� Ngân sách hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 12 là 15,89 tỷ đồng; Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND là 561,05 tỷ đồng; Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND là 2,779 tỷ đồng; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND là 2,43 tỷ đồng.
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